	Bài / chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Phân môn : Lịch sử

	Bài 18. Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước TK X
	
	
	Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?

	
	Tại sao Hai Bà Trưng được nhân dân lập đền thờ ở khắp nơi?
	

	 TSĐ : 1đ
	
	
	0,5
	
	0,5
	

	 Số câu 2
	
	
	1
	
	1
	

	Bài 19. Bước ngoặt lịch sử ở đầu TK X
	.

	Diễn biến, kết quả của trận Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo.

	
	Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
	
	

	TSĐ : 3đ
	
	2
	
	1
	
	

	Số câu 1
	
	0,5
	
	0,5
	
	

	Phân môn : Địa lý

	Bài 9. Cấu tạo TĐ. Động đất và núi lửa
	Đặc điểm các mảng kiến tạo
	
	
	
	
	

	Bài 10. Quá trình NS và NS. Các dạng ĐH chính. KS
	
	
	Liên hệ ĐH cao nguyên
	
	
	

	Bài 12. Lớp vỏ khí. Khí áp và gió trên TĐ
	Mô tả các tầng khí quyển
	
	
	
	Liên hệ VN
	

	Bài 14
	
	
	
	
	
	Liên hệ một số biện pháp phòng chống sét

	Bài 15. Thực hành
	  

	 
	
	Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa
	 
	 .

	TSĐ:6 đ
	1đ
	0
	0,5đ
	2đ
	0,5 đ 
	2 đ

	Số câu 6
	 2
	0
	1
	1
	 1
	1

	TSĐ: 10 đ
	3 đ
	4.0 đ
	3.0 đ

	Số câu 9
	2,5
	3,5
	3


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Lịch Sử - Địa lí lớp 6
Phân môn Lịch sử TCT: 45 
Phân môn Địa lí TCT: 35


Trường THCS Liên Đầm
Họ tên học sinh :…………………………................
Lớp 6A
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 6
Năm học: 2021 – 2022
Phân môn Lịch sử TCT:45
Phân môn Địa lí TCT: 35
Thời gian: 60 phút

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
A .Phân môn Lịch sử (1 điểm) 
Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm)
Câu 1. Tại sao Hai Bà Trưng được nhân dân lập đền thờ ở khắp nơi?
A. Hai Bà thường giúp đỡ người nghèo.
B. Biết ơn công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm của Hai Bà.
C. Kỷ niệm những nơi Hai Bà đặt chân đến.
D. Hai Bà là người nổi tiếng.
Câu 2. Câu nào sau đây là ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?
A. Khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc.     
B. Thể hiện tinh thần cầu tiến.                      
C. Thể hiện tinh thần tiếp thu nền văn hóa của nước ngoài.					
D. Khẳng định truyền thống đấu tranh kiên cường của dân ta.
B. Phân môn Địa lí (2 điểm)
Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất (mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm)
Câu 3.  Từ mặt đất trở lên, có các tầng khí quyển lần lượt nào dưới đây? 
 A. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.	 B. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển. 
 C. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.   D. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.
Câu 4. Cao nguyên rất thuận lợi cho việc trồng cây
 A. lương thực và chăn nuôi gia súc nhỏ.     B. công nghiệp và chăn nuôi gia cầm.
 C. công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.    D. thực phẩm và chăn nuôi gia súc lớn.
Câu 5. Loại gió hành tinh nào sau đây hoạt động quanh năm ở nước ta? 
A. gió Mậu dịch. 		B. gió Đông cực.		 C. gió mùa đông.   D. gió Tây ôn đới. 
Câu 6.  Các địa mảng trong lớp vỏ Trái đất có đặc điểm nào sau đây?
 A. Cố định vị trí tại một chỗ ở Xích đạo và hai vùng cực. 
 B. Di chuyển nhanh ở nửa cầu Bắc, chậm ở nửa cầu Nam.
 C. Mảng lục địa di chuyển, còn mảng đại dương cố định. 
 D. Di chuyển rất chậm theo hướng xô hoặc tách xa nhau
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
[bookmark: _Hlk98868944]Phân môn Lịch sử  (3 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 7 (3 điểm). Trình bày diễn biến, kết quả,ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?
Phân môn Địa lí  (4 điểm)
[image: ]Câu 8. (2 điểm).  Em hãy cho biết em cần làm gì và không được làm gì để phòng tránh tai nạn do sấm sét?
  Câu 9. (2 điểm). Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a hãy:
    a/ Cho biết nhiệt độ trung bình tháng cao nhất và tháng thấp nhất?
    b/ Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu?
    c/ Những tháng nào trong năm có lượng mưa trên 100mm?
    d/ Từ những nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a, em hãy cho biết địa điểm này có thuộc đới khí hậu nào? Vì sao?


ĐÁP ÁN
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I.TRẮC NGHIỆM (1 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

	Câu
	1
	2

	Đáp án
	B
	A



II.TỰ LUẬN. (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	


 7
	* Diễn biến: Cuối năm 938, đoàn thuyền quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào vùng biển nước ta. 
	0,5

	
	- Lúc nước triều đang dâng cao, quân ta đánh nhử giặc vào cửa sông Bạch Đằng.
	0,5

	
	- Khi nước triều rút, ta tấn công, địch rút chạy, thuyền xô vào cọc nhọn... Hoằng Tháo bị giết tại trận. 

	0,5

	
	* Kết quả:  Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi. 
	0,25

	
	* Ý nghĩa: - Đánh bại hoàn toàn ý định xâm lược nước ta của quân Nam Hán, bảo vệ nền độc lập tự chủ.
- Chính thức kết thúc 1000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu dài.
- Thể hiện tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc ta…

	0,5


0,5

0,25




B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 
I. TRẮC NGHIỆM. (2 điểm)
(Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm)
	Câu
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	A
	D



II. TỰ LUẬN (4 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 8
	Những việc cần làm phòng tránh tai nạn do sấm sét 
+ Khi trời sắp xảy ra giông (mây đen, không khí lạnh, gió) cần vào
 nhà trú mưa. 
Khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, phải tránh xa 
các cây cao, không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống
 trải. 
+ Trong trường hợp đang ở vùng đất trống nên chụm hai chân, cúi
 người sát mặt đất,…

	0,5




0,5

	
	- Những việc không cần làm phòng tránh tai nạn do sấm sét
+ Không đứng dưới gốc cây, đứng ở khu đất trống.
+ Vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người. Không đứng, ngồi cạnh cột điện, hoặc đường dây tải điện,…

	0,5


0,5

	Câu 9
	Nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất khoảng 16 độ C, thấp nhất khoảng 7 độ

	0,5

	
	Nhiệt độ chênh lệch khoảng 9 độ

	0,5

	
	Những tháng 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 có lượng mưa trên 100mm.

	0,5

	
	Địa điểm này thuộc khí hậu ôn đới do lượng mưa nhiều quanh năm nhất là từ tháng 10 đến tháng 1, biên độ nhiệt năm nhỏ ( khoảng 9 độ)

	0,5

















6
 Chân trời sáng tạo
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